
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC NHÀ A - KHU A

Phòng học Số gian  Diện tích 
Bàn ghế 

GV

Bàn ghế 

SV

Bảng 

viết

Quạt 

đảo treo 

trần

Đèn 

tuýp

Máy 

chiếu

Trang 

âm

Điều 

hòa

Tầng 1 19          945,80 Phòng làm việc các đơn vị

A2.01 3          149,34 Chương tr 40 1

A2.02 2            99,56 Chương tr 30 1

A2.03 2            99,56 1 24 1 11 11 1 2

A2.04 2            99,56 1 24 1 11 11 1 2

A2.05 2            99,56 1 24 1 11 11 1 2

A2.06 2            99,56 1 24 1 11 11 1 2

A2.07 3          149,34 1 32 1 15 17 1 1 3

A2.08 3          149,34 1 40 1 15 17 1 1 3

A3.01 3          149,34 Chương trình tiên tiến 1

A3.02 3          149,34 PTN Quản trị kinh doanh 1 2

A3.03 4          199,12 1 52 1 22 22 3 1 4

A3.05 2            99,56 1 24 1 11 11 1 2

Phòng nghỉ giáo vi 1            49,78 

A3.06 4          199,12 1 52 1 22 22 3 1

A3.08 2            99,56 1 24 1 11 11 1 2

A4.01 3          149,34 Chương trình tiên tiến 1

A4.02 4          199,12 1 52 1 22 22 3 1 4

A4.04 4          199,12 1 52 1 22 22 3 1 4

A4.06 4          199,12 1 52 1 22 22 2 1 4

A4.08 4          199,12 1 52 1 22 22 3 1 4



Tầng 5 9          448,01 PTN vật lý, PTN hóa học

Tầng 5 10          497,79 PTN Hóa học

Cộng       4.729,00 14 598 14 228 232 30 8 40



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC NHÀ B - KHU A

Phòng học
Số 

gian
Diện tích

Bàn 

ghế 

GV

Bàn 

ghế 

SV

Bảng 
viết

Quạt 
trần

Quạt 

đảo 

treo 

Quạt 

treo 

tường  

Quạt 

treo 

tường 

Đèn 
tuýp

Máy 
chiếu

Trang 
âm

Điều 
hòa

Tầng 1 Phòng làm việc, PTN

B1.01 3          164 PTN Xây dựng CTN & Mỏ

B1.02 2            88 PTN & Xưởng thực hành Điện khí hóa

B1.03 5          219 PTN Khai thác hầm lò

B1.04 1            44 PLV Trung tâm…

B1.05 3          131 Phòng họp Từ Liêm

1            44 Cầu thang

B2.01 4          175 1 52 1 22 16 2 1 3

B2.03 2            88 1 24 2 1 4 8 1 2

B2.04 3          131 1 36 1 1 11 12 1 1 3

B2,05 4          175 1 52 1 8 13 22 2 1 3

B2.07 3          131 1 36 1 6 2 17 1 1 3

B1.301 2            88 PTN Địa vật lý

B1.302 2            88 PTN Trắc địa mỏ

B3.03 3          131 1 36 1 3 2 3 6 6 1 1 3

B1.304 2            88 PTN Địa chất dầu (PTN Địa chất vỉa)

B3.05 2            88 PTN 4.0 24 1 11 4 1

B3.06 2            88 PTN 4.0 24 1 11 4 1
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Phòng học
Số 

gian
Diện tích

Bàn 
ghế 

GV

Bàn 
ghế 

SV

Bảng 

viết

Quạt 

trần

Quạt 
đảo 

treo 

Quạt 
treo 

tường  

Quạt 
treo 

tường 

Đèn 

tuýp

Máy 

chiếu

Trang 

âm

Điều 

hòa

B3.07 2            88 PTN TCNLNC Khoa1 11 10 1

1            44 PTN Lọc hóa dầu

B4.01 2            88 1 24 1 11 5 1 2

B1.402 2            88 PTN Mẫu khoáng sản (BM Khoáng sản)

B1.403 2            88 PTN Nguyên liệu khoáng

B4.04 2            88 1 24 1 11 4 1 2

B4.05 2            88 1 24 1 11 4 1 2

B1.406 3          131 PTN kính hiển vi thạch học (BM Khoáng thạch)

B1.407 3          131 PTN tinh thể khoáng vật (BM Khoáng thạch)

B5.01 2            88 1 24 1 2 2 3 4 4 1 2

B5.02 2            88 1 24 1 2 2 3 4 4 1 2

B5.03 2            88 1 24 1 2 2 3 4 4 1 2

B5.04 2            88 1 24 1 3 2 1 4 4 1 2

B5.05 2            88 1 24 1 2 2 3 4 4 1 2

B5.06 3          131 1 36 1 3 2 4 6 6 1 1 3

B5.07 2            88 1 24 1 11 3 3 12 1 2

B5.08 1            44 PTN Vật lý CTTT-Olympic

Cộng       3.489 16 536 18 34 139 24 39 150 21 6 38
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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

DANH MỤC  TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC NHÀ D - KHU A

Phòng học
Bàn 

ghế GV
Diện tích

Bàn 

ghế SV

Bảng 

viết

Quạt 

trần

Quạt 
đảo 

treo 

trần

Quạt 

treo 

tường

Đèn 

tuýp

Điều 

hòa

Máy 

chiếu

Trang 

âm

D1-1 1 178,65 104 1 16 32 3 1 1
D1-2 200 PTN Kỹ thuật điện - điện tử

D1-3 100 PTN Địa kỹ thuật công trình

D2-1 1 178,65 98 1 16 1 32 3 1 1
D2-2 1 84,24 44 1 2 1 4 8 1 1
D2-3 1 84,24 44
D3-1 1 178,65 100 1 16 1 32 3 1 1
D3-2 1 56,15 24 1 2 1 4 8 2 1 1
D3-3 1 56,15 24 1 2 1 4 8 2 1 1
D3-4 1 56,15 24 1 2 1 4 8 2 1 1
D4-1 1 178,65 100 1 16 1 32 3 1 1
D4-2 1 84,24 40 1 3 1 6 12 3 1 1
D4-3 1 84,24 40 1 3 1 6 12 3 1 1
D5-2 1 84,24 40 1 3 1 6 12 3 1 1
D5-3 1 84,24 40 1 3 1 6 12 3 1 1
Cộng 13 722 12 84 8 43 208 30 12 12
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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC NHÀ G - KHU B

Phòng học
Bàn 

ghế 

GV

Bàn 

ghế SV

Bảng 

viết

Quạt 

trần

Quạt 

treo 

tường

Đèn 

tuýp

Kệ 

máy 

chiếu

Máy 

chiếu

Màn 

chiếu

Trang 

âm

Điều 

hòa

G1.01 PTN LNG
G1.02 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2

G1.03A PTN ĐCTV
G1.03B PTN ĐCTCT
G1.04 1 17 1 1 4 4
G1.05 1 17 1 1 4 4
G1.06 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2
G1.07 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2
G1.08 1 30 1 4 1 12 1 1 1 1 2
G2.01 1 30 1 4 1 12 1 0 1 2
G2.02 1 75 1 8 1 24 1 1 1 4
G2.03 17
G2.05 1 30 1 4 1 12 1 0 1 2
G2.06 1 75 1 8 1 24 1 1 1 4
G3.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2
G3.02 1 75 1 8 1 24 1 1 1 4
G3.03 1 17 1 1 3 4
G3.04 1 17 1 1 4 4
G3.05 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2
G3.06 1 75 1 8 1 24 1 1 1 4
G4.01 1 30 1 4 1 12 1 0 1 2
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Phòng học
Bàn 
ghế 

GV

Bàn 
ghế SV

Bảng 
viết

Quạt 
trần

Quạt 
treo 

tường

Đèn 
tuýp

Kệ 
máy 

chiếu

Máy 
chiếu

Màn 
chiếu

Trang 
âm

Điều 
hòa

G4.02 1 75 1 8 2 24 1 1 1 4
G4.03 1 17 1 1 4 4
G4.04 1 17 1 1 4 4
G4.05 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2
G4.06 1 75 1 8 1 24 1 1 1 4
G5.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2
G5.02 1 75 1 8 1 24 1 1 4
G5.03 1 17 1 1 4 4
G5.04 Phòng nghỉ giáo viên
G5.05 1 30 1 4 1 12 1 1 2
G5.06 1 75 1 8 1 24 1 1 1 4
G6.01 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2
G6.02 1 30 1 4 1 12 1 1 2
G6.03 1 30 1 4 1 12 1 1 2
G6.04 1 17 1 1 4 4
G6.05 1 17 1 1 4 4
G6.06 1 30 1 4 1 12 1 1 2
G6.07 1 30 1 4 1 12 1 1 1 2

G6.08 1 30 1 4 1 12 1 1 2

Cộng 35 1310 35 145 62 444 1 26 17 26 68
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